
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường

Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Tiếng Anh: PROJECT OF WASTE-WATER TREATMENT

Mã học phần: ENE370
Số tín chỉ: 1 (0,75-0,25)
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật xử lý nước thải, Vẽ kỹ thuật
2. Thông tin về GV:
Họ và tên: Trần Thanh Tùng Chức danh, học vị: kỹ sư
Điện thoại: 0395569048 Email:  tungtt@ntu.edu.vn
Họ và tên: Trương Trọng Danh Chức danh, học vị: thạc sĩ
Điện thoại: 0905224663 Email:  danhtt@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=11407
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/tcj-pccq-kbd
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Phòng thí nghiệm bộ môn
3. Mô tả  học phần: Học  phần trang bị  các  kiến thức  và  kỹ  năng nhằm lựa  chọn công nghệ  xử  lý
nước thải sinh hoạt và công nghiệp, tính toán, thiết kế các công trình trong hệ thống xử lý nước thải
sinh hoạt và công nghiệp.
4. Mục tiêu: Giúp sinh viên có đủ  kiến thức và kỹ  năng để:  lựa chọn phương án công nghệ  xử  lý
nước thải đảm bảo hiệu quả xử lý và kinh tế; tính toán, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải theo
phương án lựa chọn.
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

a) Thành thạo autocad để vẽ: sơ đồ công nghệ xử lý và bản vẽ chi tiết các công trình trong hệ
thống xử lý nước thải
            b) Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải lựa chọn
           c) Áp dụng kiến thức đã học trong học phần Kỹ thuật xử lý nước thải để tính toán hệ thống xử
lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp
           d) Tinh thần làm việc theo nhóm nghiêm túc, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên
trong nhóm.
           e) Dự toán sơ bộ chi phí xử lý
6. Đánh giá kết quả học tập:
TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%)

1  Đánh  giá  quá  trình Các lần kiểm tra giữa kỳ b,d 10
2  Thi  giữa  kỳ - Thuyết minh, bản vẽ đồ án, dựng mô hình

tỉ lệ 1:100
 - Chuyên cần/thái độ

a,b,c,d

d
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3 Thi cuối kỳ Vấn đáp a, b, c, d 50

7. Tài liệu dạy học:

TT. Tên tác giả Tên tài liệu Năm
xuất bản

Nhà
xuất
bản

Địa chỉ khai
thác tài liệu

Mục đích sử dụng
Tài liệu
chính

Tham
khảo

1 Trịnh Xuân Lai Tính toán các công trình
xử lý nước thải

2004 Xây dựng Thư viện Đại
học Nha Trang

x

2 Trần Đức Hạ Xử lý nước thải sinh
hoạt quy mô nhỏ và
vừa

1999 KHKT Thư viện Đại
học Nha Trang

x

3 Trần Văn Nhân,
Ngô Thị Nga

Giáo trình công nghệ
xử lý nước thải

2006 KHKT Thư viện Đại
học Nha Trang

x

4 Lâm Minh Triết,
Nguyễn Thanh
Hùng, Nguyễn
Phước Dân

Tính toán thiết kế các
công trình xử lý nước
thải đô thị và khu công
nghiệp

2004 KHKT Thư viện Đại
học Nha Trang

x

5 Degrémont Sổ tay xử lý nước
tập1,2

1999 Xây
dựng

Thư viện Đại
học Nha Trang

x

8. Kế hoạch dạy học:

TT. Chủ đề Nhằm đạt
CLOs

Số
tiết

Phương pháp dạy
học Nhiệm vụ của người học

Lý thuyết
1

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
sinh hoạt. Nguồn gốc, lưu lượng,
thành phần nước thải sinh hoạt
Thông số thiết kế hệ thống: các
giá trị đầu vào và yêu cầu đầu
ra
Đề xuất và lựa chọn phương án
xử lý
Tính toán công trình xử lý cụ thể:
-Xử lý cơ học: SCR, bể điều hòa,
bể lắng cát, lắng 1 & 2
-Xử lý hóa - lý: keo tụ, khử trùng
(bể tiếp xúc)
-Xử lý sinh học:
AT/SBR/MBBR,...
Tính toán sơ bộ chị phí xử lý
Thiết kế hệ thống theo tính
toán:
-  Bản vẽ sơ đồ hệ thống xử lý
chung,
- Mặt bằng và cao trình công
nghệ
- Bản vẽ chi tiết các công trình
xử lý

a, b, c, d, e 5 thảo luận nhóm, tính
toán, vẽ autocad

Đọc chương 3,4,5,6,7.Tính
toán thiết kế các công trình
xử lý nước thải đô thị và
công nghiệp

2

2.1

2.2

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
công nghiệp
Nguồn gốc & đặc điểm nước thải
công nghiệp
Thông số thiết kế hệ thống: các

a, b, c,
d, e

5 thảo luận nhóm, tính
toán, vẽ autocad

Đọc chương 3,4,5,6,7.Tính
toán thiết kế các công trình
xử lý nước thải đô thị và
công nghiệp
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2.3

2.4

2.5
2.6

giá trị đầu vào và yêu cầu đầu ra
Đề xuất và lựa chọn phương án
xử lý
Tính toán công trình xử lý cụ thể:
- Xử lý cơ học: SCR, bể điều hòa,
bể lắng 1 & 2
- Xử lý hóa-lý: trung hòa, keo tụ,
tuyển nổi, khử trùng
- Xử lý sinh học:
UASB/AT/SBR/MBBR,...
- Xử lý bùn cặn: sân phơi bùn, bể
nén bùn
Tính toán sơ bộ chị phí xử lý
Thiết kế hệ thống theo tính toán:
- Bản vẽ sơ đồ hệ thống xử lý
chung,
- Mặt bằng và cao trình công nghệ
- Bản vẽ chi tiết các công trình xử
lý

Thực hành
1.6 Dựng  mô  hình  hệ thống xử lý

nước thải sinh hoạt tỉ lệ 1:100
a,d 2,5 tính toán, vẽ autocad,

chế tạo
Đọc  bản  vẽ sách Tính toán
thiết  kế các  công  trình  xử lý
nước thải đô thị và công nghiệp

2.7 Dựng mô hình hệ thống xử lý nước
thải công nghiệp tỉ lệ 1:100

a,d 2,5 tính toán, vẽ autocad,
chế tạo

Đọc bản vẽ sách Tính toán
thiết  kế các  công  trình  xử lý
nước thải đô thị và công nghiệp

9. Yêu cầu đối với người học:
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi
tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học
phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;

Ngày cập nhật: 25/9/2021

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)

              Trần Thanh Tùng

              Trương Trọng Danh

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)


